
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
VÕ THỊ VÂN NA
HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Chuyên ngành
: Kế toán
Mã số
: 9.34.03.01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2021

Công trình được hoàn thành tại

Học viện Tài chính

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Giang Thị Xuyến

2. TS. Vũ Đức Chính
Phản biện 1:


Phản biện 2:


Phản biện 3:


Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án 
cấp Học viện, họp tại Học viện Tài chính

Vào hồi...... giờ..... ngày....... tháng..... năm 20.....

Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia 
và Thư viện Học viện Tài chính

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
  Hiện nay, ngành chế biến thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua, với sự tăng trưởng nhanh, ngành thủy sản vùng Tây Nam Bộ đã đóng góp tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần hiệu quả cho công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư khắp các vùng nông thôn, ven sông, ven biển Nam bộ. 

Tuy nhiên cùng với sự hội nhập và phát triển các DN thủy sản đã gặp rất nhiều khó khăn đến từ rất nhiều yếu tố: biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, giá và lượng nguyên liệu đầu vào không ổn định, các rào cản kỹ thuật, bảo hộ thương mại từ nước nhập khẩu, sự biến động của thị trường tiêu dùng nội địa, thị trường xuất khẩu, trong ngắn hạn doanh thu, lợi nhuận có dấu hiệu giảm sút, … Trước những vô vàn khó khăn đó càng đặt ra yêu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp là phải chủ động nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại đơn vị, trong đó hoàn thiện phân tích tài chính là một công cụ rất quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, hạn chế nguy cơ xấu từ khách quan của thị trường, phát huy sức mạnh tài chính, hướng đến quản trị các nguồn lực cũng như ra quyết định đúng đắn. Trên thực tế các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ này đã và đang từng bước sử dụng phân tích tài chính như một công cụ trong việc quản trị và điều hành nhưng thực sự vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Thực trạng còn tồn tại nhiều thiếu sót trong nội dung phân tích, đồng thời phương pháp phân tích, quy trình và cơ sở dữ liệu phân tích còn chưa đầy đủ. Dẫn đến kết quả phân tích ở các DN này chưa phản ánh đúng tình hình tài chính của DN mình. Xuất phát từ những căn cứ sai lệch, thiếu sót nên hiệu quả phục vụ công tác quản trị rủi ro, dự báo khả năng phá sản, đánh giá khả năng hoạt động liên tục, và điều hành quản trị luôn bị hạn chế tại đa số các DN chế biến thủy sản trong khu vực. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện phân tích tài chính sẽ giúp các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ làm công cụ để nâng cao hiệu quả quản trị ở các doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu còn là tập hợp chi tiết về hoàn thiện nội dung phân tích, hoàn thiện phương pháp phân tích, hoàn thiện quy trình phân tích và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phân tích bổ sung vào lý luận phong phú cho trường hợp phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản.
Mặt khác, do tính ứng dụng thực tế cao nên phân tích tài chính DN đã được nhiều nhà nghiên cứu ở nhiều loại hình DN nhưng trong nội dung và phương pháp phân tích chưa chú trọng nhiều vào tăng trưởng - dự báo DN, cũng như quy trình phân tích và cơ sở dữ liệu phân tích, đặc biệt là các DN hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ, chưa được quan tâm nghiên cứu về phân tích tài chính. 

Từ những phân tích trên cho thấy đề tài nghiên cứu của luận án “Hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam bộ” có ý nghĩa thời sự và cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, góp phần cải tiến và hoàn thiện phân tích tài chính phục vụ mục tiêu quản trị tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về phân tích tài chính 
NCS đã nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu về phân tích tài chính, trong đó nghiên cứu khái quát các công trình trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ như giáo trình, tài liệu chuyên khảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo đăng tạp chí, luận án tiến sĩ,… nhằm giúp tác giả kế thừa các kết quả đạt được trong các công trình khoa học đã công bố, xác định khoảng trống nghiên cứu từ đó thiết lập đối tượng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu cho luận án của mình. Các nghiên cứu tổng quan về phân tích tài chính bao gồm: 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu về phân tích tài chính tập trung ở các khía cạnh: nội dung phân tích, phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích và quy trình phân tích.

- Tổng quan các công trình nghiên cứu về thủy sản và doanh nghiệp thủy sản.

Cụ thể:

2.1. Các nghiên cứu về lý luận phân tích tài chính doanh nghiệp 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu về khái niệm phân tích tài chính 

Theo công trình nghiên cứu về phân tích tài chính của nhóm tác giả trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2008 “ Phân tích tài chính là quá trình đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối ảnh hưởng qua lại của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để có thể đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua việc so sánh với các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra hoặc so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, từ đó đưa ra quyết định và các giải pháp quản lý phù hợp”
Nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân, trong “Phân tích báo cáo tài chính”,2011  của tác giả Nguyễn Năng Phúc và cộng sự, cho rằng “Phân tích Báo cáo tài chính là phân tích các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau”.  

Theo công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Trọng Cơ và tác giả Nghiêm Thị Thà: “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Quản trị kinh doanh, 2015. Nghiên cứu đã chỉ ra khái niệm“Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, dự đoán tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý hợp lý, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm”. Có cùng quan điểm trên quyển“Phân tích Tài chính doanh nghiệp”, của tác giả Ngô Thế Chi; và tác giả Nguyễn Trọng Cơ, dùng cho sinh viên khối chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, 2015. Như vậy theo các nhà nghiên cứu của Học viện tài chính phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ hữu ích để xác định giá trị kinh tế, đo lường sức khỏe của một DN, đánh giá độ mạnh yếu của DN, là căn cứ để chủ thể quản lý, nhà đầu tư,… để ra quyết định. Cụ thể phân tích tài chính doanh nghiệp là tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính đã qua, hiện tại và dự đoán tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý hữu hiệu, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. 

Theo nghiên cứu của tác giả Josette Peyrard: “Phân tích tài chính có thể được định nghĩa như một tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính quá khứ và hiện tại, giúp cho việc ra quyết định và quản trị DN một cách chính xác”.

Tác giả nhận thấy, các quan điểm trên mặc dù có những điểm khác biệt trong cách diễn giải khái niệm “phân tích tài chính” nhưng tựu chung lại đều có điểm tương đồng: Phân tích tài chính là hệ thống các phương pháp nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin về tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng có quan tâm sử dụng đưa ra quyết định chuẩn xác trong quá trình kinh doanh. 

Đồng thuận với quan điểm trên, tác giả cho rằng: phân tích tài chính là một tập hợp hệ thống chỉ tiêu phù hợp theo từng nội dung phân tích tài chính thông qua các phương pháp phân tích, được xử lý trên cơ sở dữ liệu tài chính, trãi qua một quy trình cụ thể nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động nhất định, và dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp các đối tượng quan tâm lựa chọn và đưa quyết định phù hợp với mục tiêu đề ra.

-  Tổng quan các công trình nghiên cứu về phương pháp phân tích tài chính

Các phương pháp phân tích tài chính là công cụ hữu ích, dựa trên các nội dung phân tích giúp đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, dự đoán tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý hữu hiệu, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. 

Theo tác giả Nguyễn Trọng Cơ và tác giả Nghiêm Thị Thà: “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Quản trị kinh doanh, 2015. Hoặc “Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp”, của tác giả Ngô Thế Chi; và tác giả Nguyễn Trọng Cơ, dùng cho sinh viên khối chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, 2015. Các nhà khoa học của Học viện Tài chính tiếp cận phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp theo 3 nhóm phương pháp như: Phương pháp đánh giá, phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp dự đoán. 

Khi tiếp cận phương pháp phân tích, các nhà khoa học của trường đại học Kinh tế Quốc dân chọn phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp Dupont và phương pháp dự báo. Tác giả Lê Thị Xuân và Nguyễn Xuân Quang cũng đề cập đến các phương pháp trong phân tích tài chính như phương pháp so sánh, phương pháp phân tổ, phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp phân tích Dupont.

Đồng thời tác giả Ngô Kim Phượng của trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng sử dụng các phương pháp phân tích như phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối.

 Tác giả nhận thấy, để đạt được mục tiêu phân tích tài chính ngoài những phương pháp sử dụng phổ biến như phương pháp so sánh, thì các nhà khoa học đều đề xuất sử dụng các phương pháp tỷ lệ, phân tích nhân tố, dự đoán. Tuy nhiên phương pháp phân tích Dupont, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối… cũng được một số nhà khoa học sử dụng nhằm mô tả đầy đủ, chi tiết hơn bức tranh tài chính của đơn vị.

- Tổng quan các công trình nghiên cứu về quy trình và cơ sở dữ liệu phân tích tài chính

Đối với quy trình phân tích, các nhà khoa học kinh tế của Học viện Tài chính đều đề xuất quy trình phân tích tài chính ba giai đoạn: giai đoạn lập kế hoạch phân tích, giai đoạn thực hiện phân tích và giai đoạn kết thúc phân tích.
Các nhà khoa học của Trường đại học Kinh tế quốc dân đều nêu ra quy trình phân tích theo ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị phân tích, giai đoạn tiến hành phân tích và giai đoạn kết thúc phân tích. 

Theo quan điểm của các nhà khoa học kinh tế trường đại học Kinh tế và đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, trong một số công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trang và tác giả Nguyễn Thị Liên Hoa, về phân tích tài chính, đã trình bày Quy trình phân tích được các tác giả tiếp cận theo 3 giai đoạn: Chuẩn bị phân tích (lập kế hoạch phân tích), tiến hành phân tích và kết thúc phân tích.

Một số nhà khoa học khác tại Mỹ cho rằng quy trình phân tích cần được thực hiện theo ba giai đoạn: chuẩn bị phân tích, tiến hành phân tích và kết thúc phân tích.
Riêng tác giả Lê Thị Xuân và Nguyễn Xuân Quang cũng đề cập đến các các giai đoạn của quy trình phân tích như: lập kế hoạch phân tích, thu thập và xử lý thông tin, xác định những đặc trưng, phân tích tổng hợp và dự đoán.
Về thông tin phục vụ cho phân tích tài chính các nhà khoa học đều nêu quan điểm thống nhất cho rằng những thông tin cần thiết cho phân tích tài chính là: các thông tin chung, các thông tin theo ngành và thông tin liên quan đến doanh nghiệp.
- Tổng quan các công trình nghiên cứu về nội dung phân tích tài chính

Theo công trình nghiên cứu “Phân tích tài chính công ty cổ phần’, 2006 và  “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính” của cùng tác giả Nguyễn Năng Phúc, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng nội dung phân tích tài chính bao gồm: Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu quy mô, tỷ trọng tài sản, nguồn vốn và các hệ số tự tài trợ; phân tích cấu trúc tài chính, cấu trúc vốn; phân tích khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh; định giá doanh nghiệp, phân tích dự báo rủi ro tài chính; dự báo các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính.

Riêng tác giả Lê Thị Xuân, và tác giả Nguyễn Xuân Quang trong Phân tích tài chính doanh nghiệp cho rằng nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp nên xoay quanh những khía cạnh chính như phân tích tình hình và kết quả kinh doanh, phân tích các mối quan hệ cân bằng trên bảng Cân đối kế toán, các tỷ số tài chính, lưu chuyển tiền tệ và dự báo báo cáo tài chính.
Trong nghiên cứu “Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong công ty cổ phần” (2008) đã được tập thể tác giả Ngô Thế Chi và Nguyễn Trọng Cơ đề cập rất rõ nét nội dung thực hiện khi phân tích tài chính bao gồm: Phân tích chính sách tài chính; phân tích tình hình quản lý, sử dụng tài sản, và nguồn vốn; phân tích năng lực tài chính; phân tích rủi ro và tăng trưởng. Với một số điểm tương đồng trong tiếp cận nội dung phân tích, tác giả Nguyễn Ngọc Quang (2013) trong quyển Phân tích Báo cáo tài chính cho rằng nội dung phân tích tài chính nên bao gồm phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính.

Từ công trình nghiên cứu rất giá trị của tác giả Nguyễn Trọng Cơ và tác giả Nghiêm Thị Thà: “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Quản trị kinh doanh, 2015 phân tích tài chính tại DN được thực hiện vừa phổ rộng vừa chi tiết qua các nội dung: Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu quy mô tài chính, cấu trúc tài chính, khả năng sinh lời; Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản thông qua các chỉ tiêu phản ánh quy mô, tỷ trọng tài sản và nguồn vốn, phản ánh tình hình tài trợ, tình hình đầu tư, chính sách tín dụng,…; Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh; Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ, Phân tích khả năng thanh toán; Phân tích khả năng sinh lời, tốc độ luân chuyển vốn; Phân tích tăng trưởng và dự báo rủi ro.

Đi sâu phân tích nội dung các tác giả Nguyễn Văn Công và tác giả Nguyễn Thị Quyên trong giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, 2016 cũng xác định nội dung phân tích tại DN bao gồm đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp và cân bằng tài chính, đòn bẩy và cấu trúc tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, rủi ro tài chính và kết quả kinh doanh, phân tích khả năng sinh lời, phân tích dòng tiền, phân tích giá trị doanh nghiệp và dự báo các chỉ tiêu tài chính.

Tham khảo nghiên cứu của tác giả Ngô Kim Phượng - Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh trong quyển “ Phân tích Tài chính doanh nghiệp đã xác lập phân tích tài chính tập hợp theo các nội dung: Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài chính, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích chi phí đòn bẩy hoạt động và phân tích lưu chuyển tiền tệ.

Lược khảo các nghiên cứu của một số nhà kinh tế học nước ngoài, như tác giả Fabozzi, Frank, trong tài liệu xuất bản lần thứ 2 “Financial management and analysis”  đã giới thiệu những điều cơ bản về tài chính và nêu tổng quát về nội dung, công cụ phân tích tài chính phục vụ mục tiêu quản lý, nguyên tắc định giá và mối quan hệ giữa rủi ro - lợi nhuận. Phân tích báo cáo tài chính, bao gồm phân tích tỷ lệ tài chính, phân tích thu nhập và phân tích dòng tiền. Đặc biệt cân nhắc trong quản lý tài chính quốc tế, vay vốn thông qua các giao dịch tài chính có cấu trúc, tài trợ dự án, cho thuê thiết bị và chiến lược lập kế hoạch tài chính.
Hay tác giả Josette Peyrard (bản dịch: Đỗ Văn Thận) trong quyển “Phân tích tài chính doanh nghiệp” cho thấy nội dung phân tích chủ yếu tập trung vào phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro và phân tích tăng trưởng ở doanh nghiệp.

Tựu chung lại, tác giả luận án cho rằng, khi phân tích tài chính tại một DN, ở khía cạnh nội dung phân tích, các nhà khoa học trên đều tập trung vào đánh giá các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp như đánh giá tình hình tài chính hiện tại, và quá khứ của doanh nghiệp, dự báo rủi ro, tăng trưởng trong tương lai. Về cơ bản thì những nội dung phân tích tài chính không có sự khác biệt lớn mà chỉ có một số điểm khác nhau ở chỗ: cách sử dụng các chỉ tiêu cho một nội dung phân tích tài chính.

Như vậy, tác giả luận án cho rằng, tất cả các nhà khoa học của các trường Đại học khối kinh tế đều làm rõ các vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp ở các khía cạnh như nội dung phân tích, phương pháp phân tích, quy trình phân tích và cơ sở dữ liệu phân tích. Trong đó, những nội dung phân tích được các nhà khoa học đề xuất về cơ bản là giống nhau, chỉ khác biệt nhau ở một số điểm về tập hợp các chỉ tiêu sử dụng cho một nội dung phân tích cụ thể. Đồng thời các phương pháp phân tích được các tác giả sử dụng chủ yếu tập trung vào phương pháp đánh giá, phương pháp phân tích nhân tố, và phương pháp dự báo. Về quy trình phân tích có sự thống nhất cao trong các giai đoạn thực hiện là giai đoạn chuẩn bị phân tích (lập kế hoạch phân tích), giai đoạn tiến hành phân tích và giai đoạn kết thúc phân tích. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích cũng có sự tương đồng cao trong các nhà khoa học khi đề cập đến các thông tin sử dụng cho phân tích tài chính là gồm 2 nguồn cơ bản là thông tin từ hệ thống kế toán và thông tin bên ngoài hệ thống kế toán.

2.2. Các luận án Tiến sĩ đã bảo vệ

Các luận án tiến sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học của các tác giả có đề cập đến phân tích tài chính được các tác giả bảo vệ tại trường Học viện Tài chính như: 

Luận án “ Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích trong các Tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con ở Việt Nam”, năm 2012 của tác giả Nguyễn Thị Thanh. Luận án đã nghiên cứu lý luận phân tích tài chính, khảo sát thực trạng phân tích tài chính tại các Tập đoàn kinh tế Nhà nước hoạt động theo mô hình mẹ - con, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính cho các đơn vị này. Luận án đã tiếp cận ở khía cạnh phương pháp phân tích, nội dung phân tích, tổ chức phân tích, nguồn tài liệu phục vụ phân tích. Tuy nhiên, luận án chưa đề cập đến quy trình phân tích tài chính trong các Tập đoàn kinh tế Nhà Nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện Tài chính “ Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp” (2012) của tác giả Nguyễn Thị Thanh và cộng sự. Đề tài nghiên cứu về lý luận phân tích tài chính trong các Tập đoàn kinh tế, mô tả thực trạng công tác phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đề ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại tập đoàn. Đề tài tiếp cận trên phương diện là nhà quản trị doanh nghiệp về phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu, tổ chức phân tích và nội dung phân tích tài chính, tuy nhiên chưa đề cập đến quy trình thực hiên các nội dung phân tích.

Luận án “ Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng, năm 2014 của tác giả Phạm Thị Quyên. Luận án đã nghiên cứu lý luận về nội dung phân tích tài chính làm cơ sở để nghiên cứu thực tế, đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính trong các công ty cổ phần thuộc tổng cty công nghiệp Xi măng. Nhưng tác giả chưa đề cập quy trình thực hiện phân tích ở các doanh nghiệp này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện “Hoàn thiện nội dung phân tích BCTC của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn FPT”, 2014 của tác giả Phạm Thị Quyên. Đề tài nghiên cứu lý luận về nội dung phân tích báo cáo tài chính, khảo sát thực tế từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính tại tập đoàn FPT. Đề tài chưa nghiên cứu về quy trình phân tích và phương pháp phân tích.

Luận án “ Hoàn thiện phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với tập đoàn kinh tế Nhà Nước ở Việt Nam”, 2017. Tác giả Nguyễn Lê Hoa. Luận án  đã làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với tập đoàn kinh tế theo 4 tiêu chí: cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích, phương pháp phân tích và nội dung phân tích tài chính trong giám sát tài chính của các chủ thể quản lý. Tuy nhiên tác giả chưa làm rõ mối quan hệ của việc sử dụng công cụ, kết quả phân tích tài chính với giám sát tài chính trong tập đoàn kinh tế.

Như vậy các luận án nói trên đều đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp về các vấn đề xoay quanh phân tích tài chính, có sự tập trung chủ yếu vào nội dung phân tích, đây cũng chính là thành tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích. Tác giả kế thừa và làm sáng tỏ nội dung này vào trong luận án của mình. Nhưng do đặc thù ngành chế biến thủy sản có những đặc điểm riêng mà các luận án trên chưa đề cập đến, đây chính là khoảng trống mà tác giả nghiên cứu trong luận án của mình. 

2.3.  Các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo đã công bố

Tác giả Leopold A.Bernstein (1989) trong tài liệu “Financial statement analysis: Theory, application and interpertation” đã nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp, trong đó chú trọng vai trò của phân tích, nội dung phân tích, phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Với nguồn dữ liệu phân tích tài chính, tác giả đã phân tích theo nội dung trên báo cáo tài chính trên các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tuy nhiên tác giả chưa thực hiện phân tích dự báo rủi ro, dự báo tăng trưởng và xây dựng quy trình phân tích cho các đơn vị.

Tác giả Martin Fridson Ferrando Alvarer trong quyển “Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn và thực hành” (1991). Đã đưa ra kiến thức để đánh giá báo cáo tài chính, phân tích bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nghiên cứu gia tăng độ chính xác của dự báo và phương pháp tổ chức về đánh giá cổ phần, các khoản nợ, doanh thu và nội dung kèm theo. Cụ thể phân tích tài chính bao gồm dự toán báo cáo tài chính, phân tích tín dụng và phân tích vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, tác giả không đề cập đến quy trình phân tích, chỉ phân tích tín dụng diễn giải các chỉ số trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mối quan hệ giữa các chỉ số này, và phân tích các chỉ số liên quan đến rủi ro tín dụng.

Tác giả Josette Peyrard (2008) trong tài liệu “Phân tích tài chính doanh nghiệp” (Bản dịch) đã đề cập đến những vấn đề của phân tích tài chính doanh nghiệp như phương pháp phân tích, dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. Theo tác giả thì nội dung phân tích tài chính chủ yếu đề cập đến phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro và phân tích tăng trưởng. Qua đó giúp những người quản lý doanh nghiệp, các ngân hàng, nhà đầu tư…có những quyết định đúng đắn. Tuy nhiên tác giả không đề cập đến quy trình phân tích.

Tác giả Wahlen Stephen P Baginski, M Bradshaw trong nghiên cứu “Financial reporting, Financial satement analysis and valuation: A strategic perspective” Cho rằng nội dung khi phân tích tài chính tập trung chủ yếu vào phân tích khả năng sinh lời và các rủi ro tài chính. Cụ thể phân tích khả năng sinh lời tập trung vào đo lường mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản, chỉ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) và phân tích rủi ro tài chính bao gồm: rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn, rủi ro tín dụng, rủi ro phá sản, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro vốn cổ phần, nhưng tác giả chưa đề cập đến phân tích xu hướng, dự báo, chưa nêu quy trình phân tích.

Tác giả Wendy L. Pirie, Anthony T Cope, Micheal A Broihahn, Elaine Henry, Thomas R. Robinson trong tác phẩm “International Financial Statement Analysis, 3rd edit, 2015. Đã nêu các phương pháp kỹ thuật phân tích hiệu quả trong thời kỳ hậu khủng hoảng. Nội dung phân tích báo cáo tài chính bao gồm phân tích doanh thu và chi phí, phân tích tài sản và nguồn vốn, phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích rủi ro, tuy nhiên tác giả không nêu quy trình phân tích cụ thể.


Các đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo nói trên đã góp phần hoàn thiện về lý luận và thực tiễn phân tích tài chính doanh nghiệp nói chung, giúp các đối tượng quan tâm có được những thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của DN.

Sau quá trình nghiên cứu các công trình có liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp nói chung đã được công bố, đều đề cập những vấn đề về cơ sở lý luận, khái niệm - ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp, các vấn đề hoạt động của phân tích tài chính doanh nghiệp như nội dung phân tích tài chính, phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích,… cho các DN trong ngành xây dựng, xi măng, chứng khoán,… Tác giả nhận thấy tính đặc thù của DN ngành chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ nhưng chưa có công trình luận án nào nghiên cứu về hoàn thiện về phân tích tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản.; hơn nữa tại khu vực Tây Nam bộ, ngành thủy sản ở một khu vực kinh tế quan trọng của cả nước đang rất cần được quan tâm về vấn đề này. Bên cạnh đó các công trình nghiên trước đây cũng chưa tập hợp hay thực hiện đồng bộ bốn nhân tố nội dung phân tích, phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích tại DN khi thực hiện phân tích tài chính phục vụ mục tiêu quản trị tại DN. Đây chính là khoảng trống cần nghiên cứu, luận án đã tập trung nghiên cứu hoàn thiện phân tích tài chính phù hợp cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong vùng trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về nội dung phân tích tài chính, thực trạng của các doanh nghiệp chế biến thủy sản đóng trên địa bàn hiện nay.

3. Mục tiêu nghiên cứu 


Mục tiêu cơ bản xuyên suốt của đề tài là ứng dụng quy trình nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ ở các khía cạnh phương pháp, quy trình, cơ sở dữ liệu, và đặc biệt là nội dung phân tích nhằm phục vụ công tác quản trị DN. Từ mục tiêu cơ bản đó, các mục tiêu nghiên cứu chính được xác định là:

+ Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận về phân tích tài chính từ khái niệm, mục tiêu phân tích, quy trình phân tích, cơ sở dữ liệu, phương pháp phân tích và nội dung phân tích tài chính DN.

+ Tổng hợp và khảo sát mô tả thực trạng phân tích tài chính tại các DN khu vực Tây Nam Bộ thuộc phạm vi nghiên cứu.

+ Nêu ra những kết quả đạt được và hạn chế trong phân tích tài chính ở các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.

+ Trên cơ sở lý luận về phân tích tài chính, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính ở các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ về mặt cơ sở dữ liệu phân tích, phương pháp phân tích, quy trình phân tích và đặc biệt là nội dung phân tích trong điều kiện thực hiện giải pháp.

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án tập trung giải quyết các câu hỏi tổng quát đặt ra cho quá trình nghiên cứu như sau:


- Phân tích tài chính bao gồm nội dung phân tích, phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích và quy trình phân tích là gì?

- Thực trạng về cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích, phương pháp phân tích, nội dung phân tích tài chính ở các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ như thế nào?

- Giải pháp thích hợp để hoàn thiện phân tích tài chính nhằm phục vụ mục tiêu quản trị DN tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Nhằm hoàn thiện phân tích tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ. Cụ thể, luận án đi sâu nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính và khảo sát thực tiễn về cơ sở dữ liệu khi phân tích, quy trình phân tích tài chính, phương pháp phân tích, đặc biệt là nội dung phân tích tài chính trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể nghiên cứu được thực hiện ở 20/20 DN là công ty cổ phần với loại hình kinh doanh chế biến thủy sản thuộc khu vực Tây Nam Bộ đủ điều kiện về tính minh bạch và công khai dữ liệu tài chính, hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện những khía cạnh này trong phân tích tài chính nhằm phục vụ mục tiêu quản trị.
5.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu khảo sát dữ liệu và thông tin tài chính từ năm 2015 đến năm 2019, tầm nhìn 2030. Cụ thể tiến hành khảo sát thực tế về thực trạng áp dụng trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ - niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung ở cơ sở dữ liệu, quy trình, phương pháp và nội dung phân tích tài chính nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính phục vụ mục tiêu quản trị DN.

+ Về mặt không gian

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc khu vực Tây Nam Bộ, thuộc loại hình cổ phần, có niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giới hạn tại các doanh nghiệp có chức năng sản xuất kinh doanh chính là chế biến thủy sản. Tra cứu dữ liệu thống kê, có 20 DN là công ty cổ phần với loại hình kinh doanh chế biến thủy sản thuộc khu vực Tây Nam Bộ đủ điều kiện về tính minh bạch và công khai dữ liệu tài chính, hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào nghiên cứu.

+ Về mặt thời gian

 Nghiên cứu dữ liệu và thông tin tài chính từ năm 2015 đến năm 2019, thu thập từ đối tượng bên trong và bên ngoài của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

6. Quy trình nghiên cứu 
 + Về phương thức tiếp cận: 

Để tiếp cận đề tài nghiên cứu, giải quyết được các câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trên số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp thu thập được, thông qua điều tra khảo sát, lấy ý kiến tại doanh nghiệp. Tác giả sử dụng công cụ thống kê mô tả mô tả bức tranh thực trạng phân tích tài chính của các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn 2015 - 2019. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.

+ Về phương pháp thu thập số liệu


Để thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả tiến hành xác định nguồn dữ liệu thu thập, phương pháp cách thức tiến hành thu thập, phạm vi và công cụ thu thập số liệu như sau:


Nguồn thu thập dữ liệu: tác giả thực hiện thu thập từ hai nguồn dữ liệu chính là số liệu sơ cấp và thứ cấp về thực trạng phân tích tài chính ở các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ:

 Nguồn số liệu sơ cấp: Tác giả xây dựng bảng câu hỏi điều tra khảo sát, nội dung khảo sát tập trung vào cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích, phương pháp và nội dung phân tích, trong đó nội dung phân tích theo các nội dung cụ thể với các chỉ tiêu, mức độ sử dụng của nhà phân tích, tiếp theo đó tác giả tiến hành khảo sát chính thức các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam bộ có niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối tượng thực hiện phỏng vấn này là kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán thực hiện công tác phân tích tại các đơn vị DN. Đây là dữ liệu sơ cấp mô tả thực trạng phân tích tài chính trong giai đoạn hiện nay ở các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ có niêm yết trên thị trường chứng khoán.

 Nguồn số liệu thứ cấp: 

Nguồn dữ liệu sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu hoàn thiện phân tích tài chính ở các doanh nghiệp chế biến thủy sản gồm: các báo cáo thường niên, bản cáo bạch, báo cáo phân tích tài chính, hệ thống báo cáo tài chính đã kiểm toán qua các năm,… Đây là nguồn dữ liệu của các DN chế biến thủy sản có niêm yết thuộc phạm vi nghiên cứu từ năm 2015 đến năm 2019, do các DN tham gia khảo sát cung cấp, do tác giả thu thập từ các nguồn thông tin từ hiệp hội thủy sản Việt Nam Vasep, và trực tiếp từ các DN trong phạm vi nghiên cứu. Đây chính là nguồn dữ liệu thứ cấp là minh chứng quan trọng và cần thiết vì nó phản ánh trung thực thực trạng phân tích và công bố thông tin về tình hình tài chính của các DN chế biến thủy sản trong vùng. Cụ thể tác giả thu thập về cơ sở dữ liệu như sau:

- Các yếu tố bên trong là những yếu tố thuộc về đặc điểm tổ chức quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp như; loại hình, quy mô doanh nghiệp, đặc điểm bộ máy quản lý, ngành nghề, sản phẩm kinh doanh; quy trình công nghệ; năng lực của lao động, năng lực cạnh tranh... 

- Các yếu tố bên ngoài: Các yếu tố bên ngoài là những yếu tố mang tính khách quan như: thị trường kinh doanh, chính sách tài chính tiền tệ; chính sách thuế... 

- Các thông tin của bản thân doanh nghiệp: là những thông tin về chiến lược, sách lược kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, thông tin về phân tích tài chính của các DN, cơ sở dữ liệu các DN sử dụng khi phân tích, quy trình, phương pháp và nội dung phân tích như tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình tạo lập, phân phối và sử dụng vốn, tình hình và khả năng thanh toán... Những thông tin này được thể hiện qua những giải trình của các nhà quản lý, qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên, bản cáo bạch, báo cáo phân tích, báo cáo thống kê,... 

+ Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính làm nền tảng cho nghiên cứu, trên số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp thu thập được thông qua điều tra khảo sát, lấy ý kiến tại doanh nghiệp. Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh để mô tả thực trạng vấn đề nghiên cứu tại DN. Kết quả mô tả thực trạng kết hợp với cơ sở lý luận là căn cứ đề ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc phạm vi nghiên cứu. 

 (a) Phương pháp xử lý tài liệu

- Nghiên cứu sinh thực hiện tổng hợp, phân loại, thống kê kết quả khảo sát từ các Bảng câu hỏi khảo sát gửi xin ý kiến qua hiệp hội thủy sản Vasep đã nhận được, kết quả nghiên cứu tài liệu các DN, kết hợp với tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước. 

- Dựa trên kết quả khảo sát, tác giả thực hiện so sánh, đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại đơn vị, từ đó chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và các nguyên nhân của hạn chế trong phân tích tài chính do các DN chế biến thủy sản thuộc phạm vi nghiên cứu thực hiện, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện.

Dựa trên cơ sở lý thuyết, các câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu của luận án. Với đề tài: “Hoàn thiện phân tích tài chính trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ” tác giả đã xác định khung nghiên cứu trên.
(b) Các phương pháp thu thập thông tin, tài liệu
NCS thực hiện thu thập thông tin, tài liệu bằng các phương pháp như: 

- Thu thập và nghiên cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án; 

- Thu thập thông tin về thực trạng phân tích tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát về cơ sở dữ liệu, quy trình, phương pháp phân tích, nội dung phân tích, trong đó sử dụng thang đo Likert 5 mức độ về tần suất sử dụng tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ. 
- Kết hợp với thu thập thông tin, quan sát, điều tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu phân tích về thực trạng phân tích tài chính của các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ thực hiện từ báo cáo thường niên, bản cáo bạch hàng năm của các DN.

7. Những đóng góp mới của luận án

+ Về mặt lý luận 

Luận án đã góp phần hệ thống hóa các lý luận cơ bản về phân tích tài chính ở các khía cạnh cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích, phương pháp và nội dung phân tích ở các doanh nghiệp thực hiện. Luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản trong giai đoạn tiếp theo.  

+Về mặt thực tiễn

Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính, một số kinh nghiệm phân tích tài chính ở DN các nước trên thế giới.

Luận án đánh giá được thực trạng phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ có niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đó đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế của phân tích tài chính tại DN.

Luận án đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại các DN với mong muốn hoạt động phân tích tài chính ngày càng hiệu quả, đạt mục tiêu phục vụ yêu cầu quản trị DN tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ có niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giúp cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư có căn cứ tin cậy để ra quyết định, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của các DN này trên thị trường.

8. Bố cục đề tài

Gồm 03 chương, ngoài phần Mở đầu và Kết luận.

Chương 1: Lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

Chương 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
     Trong mục này đã trình bày và giải thích thuật ngữ phân tích tài chính; Trong đó luận án nêu khái niệm về phân tích tài chính, kế thừa những nghiên cứu của tác giả Nguyễn Trọng Cơ và tác giả Nghiêm Thị Thà, nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhóm tác giả của trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, nghiên cứu của Josette Peyrard; đồng thuận với những nghiên cứu trên và đưa ra khái niệm  Phân tích là công cụ hữu hiệu để đánh giá, quản lý, điều chỉnh và dự báo tình hình tài chính của DN. Vì thế phân tích tài chính doanh nghiệp là một tập hợp hệ thống chỉ tiêu phù hợp theo từng nội dung phân tích thông qua các phương pháp phân tích, được xử lý trên cơ sở dữ liệu tài chính, trãi qua một quy trình cụ thể nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động nhất định, và dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, giúp các đối tượng quan tâm lựa chọn và ra quyết định phù hợp với mục tiêu.   
1.1.2 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp

Mục này chỉ ra rằng trong toàn bộ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong tổng thể tác động liên hoàn với nhau và mục tiêu của phân tích tài chính là giúp doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng trên 4 khía cạnh: phương pháp phân tích, nội dung phân tích, cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích phục vụ nhiều đối tượng bên ngoài lẫn bên trong doanh nghiệp quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp theo nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay... Phân tích tình hình tài chính giúp cho mỗi chủ thể có được thông tin tài chính phù hợp với mục tiêu của mình.
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.2.1. Phương pháp phân tích tài chính
Trong mục này đã trình bày các phương pháp được sử dụng hiệu quả trong công tác phân tích như phương pháp so sánh, phương pháp phân chia, phương pháp liên hệ đối chiếu, phương pháp phân tích ảnh hưởng nhân tố (thay thế liên hoàn, số chênh lệch, cân đối), phương pháp phân tích Dupont, phương pháp dự báo,… 

1.2.1.1. Phương pháp đánh giá
Là phương pháp thường được sử dụng trong phân tích tài chính, trong nhiều giai đoạn của quá trình phân tích. Phương pháp đánh giá bao gồm phương pháp so sánh, phương pháp phân chia và phương pháp liên hệ đối chiếu.

 1.2.1.2. Phương pháp phân tích ảnh hưởng nhân tố
Được sử dụng để xác định nhân tố tác động và đo lường mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu nghiên cứu từ đó thiết lập công thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài chính trong mối quan hệ với các nhân tố ảnh hưởng. Các phương pháp thường được áp dụng trong phân tích ảnh hưởng nhân tố là: Phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối, phương pháp phân tích tính chất của nhân tố. 

1.2.1.3. Các phương pháp phân tích khác 

a. Phương pháp phân tích theo mô hình Dupont: được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính như thế này chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định.
b. Phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng: Là phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa các hiện tượng và sự kiện kinh tế, sau đó sử dụng mô hình kinh tế lượng để dự báo kết quả kinh tế trong tương lai. Ngoài các phương pháp được sử dụng nêu trên, để thực hiện chức năng của mình, phân tích tài chính còn có thể sử dụng kết hợp với các phương pháp khác, như: phương pháp thang điểm, phương pháp kinh nghiệm, phương pháp quy hoạch tuyến tính, phương pháp đồ thị, phương pháp dựa vào ý kiến của các chuyên gia... 

c. Phương pháp dự báo: Là một trong các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp được sử dụng để dự báo tài chính doanh nghiệp, giúp phản ánh trước hiện thực, chỉ ra viễn cảnh, xu thế sẽ xảy ra của quá trình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính, quan hệ tài chính của đơn vị, tổ chức. Phương pháp này sẽ cho kết quả tốt nếu đối tượng dự báo có quá trình lịch sử lâu dài rõ rệt. 
1.2.2. Cơ sở dữ liệu phân tích tài chính

Dựa vào mục tiêu phân tích để sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, tài liệu thứ cấp hay tài liệu sơ cấp, hay vị trí của thông tin, bên trong doanh nghiệp hay thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp: Là những tài liệu như các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, bản cáo bạch, báo cáo giám sát và một số tài liệu kế hoạch tài chính của doanh nghiệp qua các năm đính kèm những yếu tố thuộc về đặc điểm tổ chức quản lý và kinh doanh của bản thân doanh nghiệp như; loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, đặc điểm bộ máy quản lý, đặc điểm ngành nghề, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ DN đã đăng ký kinh doanh; ...
1.2.2.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp: các thông tin liên quan như thông tin chung về kinh tế, chính sách tiền tệ, chính sách thuế, quy định pháp lý, chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước như tình hình tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá... các chỉ số trung bình của ngành nghề kinh doanh, sự phát triển của thị trường và các đối thủ cạnh tranh.... 
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính: Để phân tích tài chính mang lại thông tin hiệu quả và chất lượng, đề xuất quy trình phân tích tài chính trãi qua ba giai đoạn: Lập kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích và kết thúc phân tích.
1.2.4. Nội dung phân tích tài chính
Kế thừa các quan điểm các nhà khoa học khối Kinh tế, tác giả cho rằng phân tích tài chính theo chu trình tài chính của doanh nghiệp cần phải đầy đủ các nội dung: phân tích tình hình huy động vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích dòng tiền, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phân tích tình hình tăng trưởng và dự báo. 

+ Phân tích tình hình huy động vốn

+ Phân tích tình hình sử dụng vốn

+ Phân tích tình hình kết quả kinh doanh

+ Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 

+ Phân tích dòng tiền

+ Phân tích tình hình tăng trưởng, dự báo

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

1.3.1. Nhân tố khách quan

+ Yếu tố môi trường kinh tế: Yếu tố về môi trường kinh tế như lãi suất ngân hàng, biến động của tỷ giá, lạm phát,...
+ Yếu tố về môi trường chính trị pháp luật: những quy định pháp luật và ràng buộc đòi hỏi DN phải tuân thủ, ...
+ Các yếu tố cạnh tranh: cạnh tranh từ nguyên liệu, vật tư đầu vào và hàng hóa thành phẩm đầu ra, cạnh tranh từ thị trường vốn và đối thủ cùng ngành,....
1.3.2. Nhân tố chủ quan

+ Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp: Quan điểm của nhà quản trị về phân tích là rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến phân tích tài chính.
+ Chất lượng cơ sở dữ liệu phân tích: Đây là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính.
+ Trình độ cán bộ thực hiện phân tích: Với nguồn cơ sở dữ liệu chính xác đầy đủ nhưng kết quả phân tích được như thế nào sẽ phụ thuộc vào khâu xử lý phân tích và trình bày kết quả của nhà phân tích
+ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: phân tích tài chính có những điểm riêng nhất định, đặc biệt là về nội dung phân tích với những nét đặc trưng riêng mà DN kinh doanh ngành nghề khác không có.
1.4. KINH NGHIỆM VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 1.4.1. Về nội dung phân tích tài chính

Kinh nghiệm về phân tích tài chính theo từng nội dung phân tích và chỉ tiêu phân tích tại một số doanh nghiệp tại nước Pháp, Mỹ, Hàn Quốc.

1.4.2. Về phương pháp, cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích tài chính

+ Về phương pháp phân tích tài chính
+ Về cơ sở dữ liệu phân tích tài chính 
+ Về quy trình phân tích tài chính 
1.4.3. Bài học kinh nghiệm phân tích tài chính cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

Luận án đã khái quát hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc, là cơ sở để tham khảo hoàn thiện lý luận và thực tiễn phân tích tài chính ở các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp chế biến thủy sản vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này, luận án tập trung mục tiêu làm rõ về cơ sở lý luận tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính, đặc điểm tổ chức quản lý của tài chính doanh nghiệp từ đó khái quát cơ bản lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp, về nội dung, quy trình, phương pháp, cơ sở dữ liệu phân tích tài chính doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Đặc biệt luận án đi sâu nghiên cứu về mặt lý luận nội dung phân tích trong các DN đặc thù kinh doanh chế biến thủy sản. Tìm hiểu những bài học kinh nghiệm từ phân tích tài chính quốc tế nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực Tây Nam Bộ. 


Qua đó là cơ sở khảo sát thực trạng ở chương 2 về phân tích tài chính ở các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ, nhằm cung cấp những căn cứ lý luận để đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính cho loại hình doanh nghiệp đặc thù này ở chương 3.

 Chương 2

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC TÂY NAM BỘ

2.1. TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÂY NAM BỘ

2.1.1. Quá trình hình thành các DN chế biến thủy sản Tây Nam Bộ

Luận án đã khái quát về quá trình hình thành các DN chế biến thủy sản Tây Nam Bộ 

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý: Luận án mô tả đặc điểm về tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm về tình hình kết quả kinh doanh

Luận án đã tổng hợp, thống kê sơ lược về kết quả kinh doanh, về hoạt động xuất khẩu thủy sản, về triển vọng phát triển kinh doanh ngành thủy sản của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ trong những năm gần đây.

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

2.1.4.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ
+  Yếu tố về môi trường kinh tế

+  Yếu tố về môi trường chính trị pháp luật

+  Yếu tố về môi trường tự nhiên

+  Yếu tố về cạnh tranh
2.1.4.2. Nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản Tây Nam Bộ
+  Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp

+  Chất lượng cơ sở dữ liệu phân tích

+  Trình độ cán bộ thực hiện phân tích

+  Đặc điểm ngành nghề kinh doanh

* Đặc trưng của các doanh nghiệp chế biến thủy sản vùng Tây Nam Bộ: Mặc dù đối mặt với những khó khăn về dịch bệnh, sự cố môi trường,… nhưng thủy sản vẫn là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của kinh tế vùng. Các DN chế biến thủy sản vùng Tây Nam Bộ nổi bật những đặc trưng thuận lợi nhưng song song với những điểm khó khăn phát sinh.
2.2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÂY NAM BỘ

Luận án đã tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ để đánh giá mức độ sử dụng thông qua thang đo likert 5 điểm về phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích và nội dung phân tích.
+  Thực trạng về phương pháp phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

+  Thực trạng về cơ sở dữ liệu phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

+  Thực trạng về quy trình phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

+ Thực trạng về nội dung  phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ, trong đó xoay quanh thực trạng phân tích tình hình huy động vốn, tình hình sử dụng vốn, tích tình hình kết quả kinh doanh, tình hình công nợ và khả năng thanh toán, thực trạng phân tích dòng tiền và phân tích tình hình tăng trưởng, dự báo.
2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÂY NAM BỘ
 2.3.1. Đánh giá kết quả về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

+ Về phương pháp phân tích: các phương pháp mà doanh nghiệp thuỷ sản khu vực Tây Nam Bộ sử dụng chủ yếu là so sánh, với gốc so sánh ngắn hạn, chưa so sánh với chỉ số trung bình ngành, và chưa xuất hiện các phương pháp mang tính chất phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích hay các phương pháp định lượng. Ngoài ra, DN cũng chưa tiếp cận phương pháp phân chia (chi tiết), phương pháp đồ thị để phân tích được những mối liên quan giữa các chỉ tiêu tài chính với nhau, hoặc phương pháp dự báo để dự báo rủi ro tài chính và nguy cơ phá sản, xu hướng tăng trưởng ...
+ Về cơ sở dữ liệu phân tích: Thu thập thông tin để phân tích tài chính là hoạt động không thường xuyên, chỉ phát sinh theo yêu cầu của cấp trên, hoặc khi có yêu cầu phân tích, công tác phân tích được tiến hành mà không theo kế hoạch. Cơ sở dữ liệu phân tích chủ yếu trên hệ thống BCTC, rất hạn chế trong việc thu thập thêm những thông tin chung về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn sản xuất kinh doanh, và thông tin theo ngành kinh tế liên quan đến thị trường, chỉ số trung bình ngành nghề kinh doanh, cụ thể là số liệu trung bình ngành hoặc số liệu của một DN cùng ngành nghề để so sánh và đánh giá năng lực tài chính của đơn vị.

+ Về quy trình phân tích: Đa số các DN thực hiện quy trình phân tích theo 2 bước: lập kế hoạch phân tích và thực hiện phân tích, hoặc một số ít DN không xây dựng cho đơn vị mình quy trình phân tích cụ thể mà chỉ thực hiện trực tiếp phân tích. Và khi kết thúc công việc phân tích nhân viên thực hiện này không lập các báo cáo kết quả và đề xuất những giải pháp để đạt được kết quả cũng như rút ra những kinh nghiệm trong quá trình phân tích.
+ Về nội dung phân tích: các nội dung phân tích ở các DN chỉ thấy ở mức độ thống kê mô tả, phân tích tổng thể mà chưa phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng nên chưa thấy được mức độ tác động của các nhân tố này lên nội dung và các chỉ tiêu phân tích. Nội dung phân tích và tần suất sử dụng phân tích chỉ đáp ứng yêu cầu công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, của các cơ quan quản lý Nhà nước khác. Mặt khác, nội dung phân tích còn giản đơn, sơ sài chưa thể phục vụ đầy đủ cho việc quản trị tài chính hiệu quả tại DN.
2.3.2. Nguyên nhân hạn chế

+ Nhân tố ảnh hưởng khách quan

- Môi trường kinh doanh đầy biến động, dịch bệnh với quy mô toàn cầu, biến động của lãi suất, tỷ giá hối đoái,... tác động trực tiếp đến các DN, sự biến động của thị trường, thói quen tiêu dùng sẽ làm thay đổi điều kiện kinh doanh, tạo ra những cơ hội cũng như thách thức đối với DN.



- Về phía các cấp quản lý chức năng nhà nước: Đối với công ty cổ phần niêm yết, mặc dù cơ quan quản lý chức năng đã có những văn bản pháp lý quy định về báo cáo tài chính doanh nghiệp, về công bố, cáo bạch thông tin. Nhưng không có quy định pháp lý mang tính bắt buộc về nội dung, phương pháp, quy trình và cơ sở dữ liệu phân tích tài chính DN. Do vậy, phân tích tài chính tại các DN không có sự thống nhất về các khía cạnh này...



- Hiệp hội, ngành nghề chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu tài chính trung bình ngành, là căn cứ quan trọng để các DN trong ngành có thể đối chiếu, so sánh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN không thể tách rời với hoạt động chung của ngành. 
+ Nhân tố ảnh hưởng chủ quan

Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động phân tích tài chính đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ chưa được DN quan tâm đúng mức.


Đội ngũ cán bộ phân tích ít có cơ hội được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phân tích thường xuyên thông qua các hoạt động thường niên của hiệp hội ngành nghề.


Các công việc cụ thể trong quy trình tổ chức phân tích tại các DN chưa được thực hiện đầy đủ hoặc không theo quy trình cụ thể, nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho phân tích chưa được khai thác hết, chưa phong phú, không đa dạng nguồn thu thập. 



Các DN chưa có sự lựa chọn và kết hợp sử dụng trên nhiều phương pháp phân tích tài chính.




  Nguồn dữ liệu cung cấp cho phân tích tài chính trong các DN là những thông tin chung trên báo cáo tài chính và các thông tin liên quan đến ngành kinh tế chưa được thu thập đầy đủ.

Báo cáo phân tích chưa phản ánh đủ những nội dung cần thiết mà chủ yếu chỉ thể hiện được trị số và sự biến động của chỉ tiêu phân tích, phần đánh giá khái quát đôi khi cũng chưa được thể hiện trong báo cáo và việc phân tích ảnh hưởng các nhân tố và mối liên hệ giữa các nhân tố hầu như chưa có trong báo cáo kết quả phân tích.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Luận án đã trình bày thực trạng tại các DN chế biến thủy sản niêm yết Tây Nam Bộ, sau đó đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại, và tìm nguyên nhân của những tồn tại. Là căn cứ để luận án đề xuất những giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính và kiến nghị các điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản thuộc khu vực Tây Nam Bộ ở chương tiếp theo.

Chương 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC
DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC TÂY NAM BỘ

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DNCBTS TÂY NAM BỘ VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN

3.1.1. Bối cảnh thị trường: Trong mục này luận án trình bày bối cảnh thị trường làm cơ sở định hướng hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ
3.1.2. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới: Trong mục này luận án đã đưa ra định hướng phát triển của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới, định hướng hoàn thiện hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.
3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện

Việc hoàn thiện phân tích tài chính trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau:

Một là: Nguyên tắc phù hợp 

Hai là: Nguyên tắc trung thực, trách nhiệm

Ba là: Nguyên tắc khách quan

Bốn là: Nguyên tắc nhất quán

Năm là: Nguyên tắc kế thừa và hiệu quả

Việc hoàn thiện phân tích tài chính đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ không phải là vấn đề của riêng các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ, mà nó đòi hỏi phải được thực hiện trong sự kết hợp hài hòa trên cả hai phương diện vĩ mô và vi mô. Đảm bảo các nguyên tắc khi hoàn thiện phân tích tài chính đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả của phân tích tài chính trong quản lý các doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất của doanh nghiệp và của nhà nước.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC TÂY NAM BỘ

3.2.1. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ: Trong phương pháp so sánh cần phải mở rộng gốc so sánh, khi so sánh số liệu của bản thân đơn vị nên so sánh trong nhiều năm và với số trung bình ngành, từ rõ xu hướng biến động của đối tượng phân tích. Mặt khác, khi phân tích cần chú ý đến giá trị của từng chỉ tiêu phân tích như vậy mới có thể đánh giá một cách rõ nét hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp trong ngành. Bổ sung phương pháp phân tích đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản như phương pháp phân tích tăng trưởng, dự báo, phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng, ....
3.2.2. Hoàn thiện về cơ sở dữ liệu phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ: Cần thu thập thêm nguồn dữ liệu phân tích một cách thường xuyên, bổ sung những nguồn thông tin bên ngoài doanh nghiệp có tác động đến tình hình tài chính của doanh nghiệp về kinh tế, tiền tệ, thuế, các thông tin về ngành kinh doanh của DN, các thông tin về môi trường pháp lý, chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, các chỉ số trung bình của ngành, về thị trường và các đối thủ cạnh tranh... chỉ số tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá... ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Song song đó cần xây dựng một bộ dữ liệu lớn (Big data) làm nền tảng giúp DN có thể tiếp cận công nghệ hiện đại như AI, Machine Learning cho phép giảm thời gian phân tích, tiết kiệm được lượng chi phí đáng kể, kết quả phân tích sẽ sâu sắc và chi tiết hơn, hỗ trợ các DN này ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn trong ngắn hạn, hạn chế các quyết định có tính rủi ro cao và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho DN trong dài hạn. 
3.2.3. Hoàn thiện về quy trình phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ: Từ thực trạng phân tích tài chính, các DN thủy sản vùng cần hoàn thiện xây dựng quy trình cụ thể đầy đủ trên 3 bước cơ bản dựa trên 3 giai đoạn thực hiện khi phân tích, lập kế hoạch phân tích và thực hiện phân tích, và kết thúc phân tích. 
3.2.4. Hoàn thiện về nội dung phân tích tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ

Xuất phát từ thực trạng phân tích tài chính ở các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện theo nội dung phân tích tài chính nhằm giải quyết cơ bản các hạn chế trong thực tiễn và tiếp tục hoàn thiện những nội dung phân tích mà các doanh nghiệp này đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ, tiến tới nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại các DN chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ:
+ Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình huy động vốn 

+ Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn


+ Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình kết quả kinh doanh

+ Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

+ Hoàn thiện nội dung phân tích dòng tiền

+ Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tăng trưởng, dự báo
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

Luận án đưa ra điều kiện cần thiết để hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: Nhà nước, các cơ quan quản lý chức năng, hiệp hội Thủy sản, và doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3 luận án đã trình bày rõ định hướng phát triển của doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ, về bối cảnh thị trường, định hướng, và nguyên tắc hoàn thiện từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính bao gồm hoàn thiện về phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình và nội dung phân tích tại doanh nghiệp. Đồng thời Luận án cũng nêu rõ điều kiện để thực hiện một cách hiệu quả các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại khu vực Tây Nam Bộ về phía Nhà nước, các cơ quan quản lý chức năng, hiệp hội Thủy sản, và doanh nghiệp.
KẾT LUẬN

Trên thực tế, phân tích tài chính đã được thực hiện tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ nhưng thực sự vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Tại các DN, còn tồn tại nhiều thiếu sót trong nội dung phân tích, phương pháp phân tích, quy trình và cơ sở dữ liệu phân tích. Với mục tiêu hệ thống hóa, làm sáng tỏ lý luận và đưa ra giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính của các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ. Luận án đóng vai trò đặc biệt quan trọng và là tập hợp chi tiết về 4 khía cạnh: hoàn thiện nội dung phân tích, hoàn thiện phương pháp phân tích, hoàn thiện quy trình phân tích và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phân tích; là căn cứ để nâng cao hiệu quả quản trị ở các doanh nghiệp. Luận án đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:
1. Luận án đã nghiên cứu tổng quan nhiều các công trình trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án.
2. Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung lý luận chung về phân tích tài chính, cụ thể ở 4 nhóm vấn đề: phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình và nội dung phân tích cho các DN chế biến thủy sản niêm yết trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp. Nghiên cứu kinh nghiệm phân tích tài chính doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới.
3. Luận án nêu quá trình hình thành, đặc điểm về tổ chức quản lý, về tình hình kết quả kinh doanh, tiến hành khảo sát và thực hiện thống kê mô tả bức tranh thực trạng phân tích tài chính với 4 nhóm vấn đề về phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích, quy trình phân tích và nội dung phân tích tại các DN chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ, nhằm đánh giá thực trạng, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong doanh nghiệp hiện nay.
4. Thông qua thực trạng ở các khía cạnh về phân tích tài chính: về quy trình phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích, phương pháp phân tích và nội dung phân tích tại các DN chế biến thủy biến thủy sản niêm yết khu vực Tây Nam Bộ. Luận án vận dụng các nguyên tắc hoàn thiện nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính của các DN chế biến thủy sản niêm yết, góp phằn nâng cao chất lượng phân tích tài chính và từng bước phục vụ hiệu quả mục tiêu quản trị tài chính của DN.
Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần dần cản thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả phân tích tài chính tại doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Võ Thị Vân Na (2020), "Đo lường rủi ro phá sản của các doanh nghiệp chế biến thủy sản khu vực Tây Nam Bộ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, số 06 (203), tr.51-56.

2. Võ Thị Vân Na (2020), "Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của doanh nghiệp chế biến thủy sản", Tạp chí Thuế nhà nước, Số 23 (798), tr.22-23.

3. Võ Thị Vân Na (2020), "Phân tích khả năng thanh toán tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản", Tạp chí Thuế nhà nước, Số 31 (806), tr.24-25.

4. Võ Thị Vân Na, Trương Công Hào, Trần Thị Minh Tuyền (2020), "Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp thủy sản", Tạp chí Thuế nhà nước, Số 47 (822), tr.24-25.

ii

